
VÔ ĐỊCH CÁC CÂU LẠC BỘ BẮN SÚNG QUỐC GIA - 2021
TRUNG TÂM HLTTQG - HÀ NỘI

25.03 - 03.04.2021

10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam
29.03.2021

KỶ LỤC 555
Tiêu chuẩn: 586 Ngô Hữu Vượng - Hà Nội Cúp bắn súng quốc gia 2014 545

535
TT ID VẬN ĐỘNG VIÊN SINH ĐƠN VỊ 10 20 30 40 50 60 CỘNG C.KẾT Đ.CẤP GHI CHÚ
33

1 HAN11989011501 Ngô Hữu Vương 1989 Hà Nội 93 95 97 91 95 97 568 2 KT CH PKL
2 HAN11984061601 Trần Hoàng Vũ 1984 Hà Nội 96 89 95 84 96 95 555 3 KT UNG PKL
3 HAP11988120601 Ngô Văn Hậu 1988 Hải Phòng 93 86 96 84 96 92 547 1 DBKT KẾT PKL
4 HAP12000092201 Hoàng Thành Công 2000 Hải Phòng 94 92 91 88 92 87 544 4 Cấp I PKL
5 5 QUD11984021101 Đỗ Đức Hùng 1984 Quân đội 93 87 98 85 86 93 542 Cấp I
6 6 HAN11987081001 Nguyễn Mạnh Cường 1987 Hà Nội 86 91 93 88 84 89 531
7 7 HAN11993012401 Nguyễn Công Dậu 1993 Hà Nội 87 92 95 84 84 88 530
8 8 HAP12004021301 Phạm Đức An 2004 Hải Phòng 97 90 91 86 81 82 527
9 9 QUD11983052301 Nguyễn Mạnh Cường 1983 Quân đội 85 97 88 73 91 92 526
10 10 QUD12002042801 Nguyễn Thành Trung 2002 Quân đội 89 87 90 82 83 94 525
11 11 HAP12004021501 Hồ Lý Thành Đạt 2004 Hải Phòng 82 89 95 84 84 85 519
12 12 QUD12004042001 Vũ Quốc Triệu 2004 Quân đội 82 87 92 85 82 85 513
13 13 QUD12007120901 Đinh Quang Minh 2007 Quân đội 93 87 92 72 80 88 512
14 14 HAT12001020701 Phan ĐÌnh Thường 2001 Hà Tĩnh 76 81 81 76 72 73 459
15 15 HAT12001030901 Nguyễn Văn Toàn 2001 Hà Tĩnh 77 66 80 76 76 78 453
16 16 HAT12005061601 Lương Đức Trọng 2005 Hà Tĩnh 40 22 33 24 20 22 161
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85 TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI PHÚC TRA TR TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH

Bùi Thị Kim Yến Cung Bỉnh Di Lê Minh Hiển Phạm Cao Sơn


